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Giáo án số: 01               Thời gian thực hiện: 5 giờ
                                      Bài 1: Quy tắc chung
       Thực hiện từ ngày: 
BÀI 1: QUY TẮC CHUNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

 Học xong bài này người học sẽ:
· Biết được một số báo hiệu và tín hiệu đường biển.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Bảng trắng
· Phấn trắng

· Tranh vẽ

· Máy chiếu, giáo án

· Tài liệu tham khảo

· Mô hình báo hiệu

· Còi hiệu

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
+ Học trên lớp: 
· Học viên quan sát các dụng cụ thiết bị sử dụng trong bài, ghi nhớ và nhận biết được chúng

· Giáo viên trình diễn mẫu cho học viên quan sát, ghi nhớ và bắt chước

+ Thực hành trên tàu huấn luyện: Học viên làm bài thực hành theo quy trình dưới sự giám sát của giáo viên
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                        

1. Ổn định lớp, lớp trưởng báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ 

3. Giảng bài mới 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	Số TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	- Cho học viên quan sát mô hình tổng thể  hoặc tranh vẽ 

- Nhận xét và dẫn dắt vào bài
	- Học viên quan sát mô hình, tranh vẽ nghe câu hỏi, suy nghĩ và trả lời.
- Lắng nghe.
	

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1. Mục tiêu học tập:
2. Nhiệm vụ học tập


	- Giải thích và quán triệt mục tiêu học tập

- Dùng giảng thuật nêu nhiệm vụ học tập lý thuyết và thực hành cho học viên, giải thích thắc mắc nếu có.
	- Nghe và định hướng về mục tiêu mà mình cần đạt được.


	

	3
	Giải quyết vấn đề

Nội dung học tập 
1. Quy định chung
2. Các loại báo hiệu, tín hiệu đường biển


	- Giáo viên hướng dẫn và giải thích những quy định chung
- Trực quan: Giáo viên cho học viên quan sát các loại báo hiệu đường biển 

- Giáo viên đặt câu hỏi: Khi quan sát mô hình em có nhận xét gì?

- Nhận xét câu trả lời của học viên và khẳng định lại.

- Giáo viên dùng còi hướng dẫn cách sử dụng tín hiệu đường biển

- Giáo viên đặt câu hỏi: Khi sử dụng tín hiệu còi em có nhận xét gì?

- Nhận xét câu trả lời của học viên và khẳng định lại. 
	- Quan sát, ghi nhớ và nhớ lại
- Nghe  và ghi chép
- Thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

- Trả lời câu hỏi

- Đặt câu hỏi


	

	4
	Kết thúc vấn đề

1. Củng cố kiến thức

2. Củng cố kỹ năng rèn luyện

3. Đánh giá công bố kết quả luyện tập
4. Rút kinh nghiệm buổi thực tập

5. Giao nhiệm vụ cho buổi thực tập sau

6. Dọn vệ sinh thực tập 
	- Giáo viên củng cố lại kiến thức và kỹ năng của bài
- Nêu  số học viên đã nắm bắt được kiến thức, kỹ năng cần đạt được của bài.

- Nêu ý thức học tập, sự tiếp nhận kiến thức, kỹ năng.

-  Nhắc nhở học viên chuẩn bị trang phục, dụng cụ, thiết bị cho bài học mới.

- Phân công học viên
	- Nghe, nhớ

- Nghe và ghi chép

- Rút kinh nghiệm

-  Làm vệ sinh
	

	5
	Hướng dẫn tự học


	
	


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA
	Ngày ...... tháng ....... năm ........

                     GIÁO VIÊN


Giáo án số: 02               Thời gian thực hiện: 15 giờ
                                      Bài 2: Quy tắc hành trình và điều động
       Thực hiện từ ngày: 
BÀI 2: QUY TẮC HÀNH TRÌNH VÀ ĐIỀU ĐỘNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

 Học xong bài này người học sẽ:
· Áp dụng đúng các quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên vịnh, ven bờ biển.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

· Bảng trắng
· Phấn trắng

· Tranh vẽ

· Máy chiếu, giáo án

· Tài liệu tham khảo

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
+ Học trên lớp: 
· Học viên quan sát các dụng cụ thiết bị sử dụng trong bài, ghi nhớ và nhận biết được chúng

· Giáo viên trình diễn mẫu cho học viên quan sát, ghi nhớ và bắt chước

+ Thực hành trên tàu huấn luyện: Học viên làm bài thực hành theo quy trình dưới sự giám sát của giáo viên
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                        

1. Ổn định lớp, lớp trưởng báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ 

3. Giảng bài mới 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	Số TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	- Cho học viên quan sát mô hình tổng thể  hoặc tranh vẽ 

- Nhận xét và dẫn dắt vào bài
	- Học viên quan sát mô hình, tranh vẽ nghe câu hỏi, suy nghĩ và trả lời.
- Lắng nghe.
	

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1. Mục tiêu học tập:
2. Nhiệm vụ học tập


	- Giải thích và quán triệt mục tiêu học tập

- Dùng giảng thuật nêu nhiệm vụ học tập lý thuyết và thực hành cho học viên, giải thích thắc mắc nếu có.
	- Nghe và định hướng về mục tiêu mà mình cần đạt được.


	

	3
	Giải quyết vấn đề

Nội dung học tập 
1. Hành trình trong mọi điều kiện tầm nhìn xa
2. Điều động tàu thuyền khi nhìn thấy nhau bằng mắt thường
3. Hành trình của tàu thuyền khi tầm nhìn xa bị hạn chế

	- Trực quan: Giáo viên cho học viên quan sát Hành trình trong mọi điều kiện tầm nhìn xa
- Giáo viên đặt câu hỏi: Khi quan sát mô hình em có nhận xét gì?

- Nhận xét câu trả lời của học viên và khẳng định lại.

- Giáo viên dùng mô hình giới thiệu Điều động tàu thuyền khi nhìn thấy nhau bằng mắt thường
- Giáo viên đặt câu hỏi: Khi quan sát mô hình em có nhận xét gì?

- Nhận xét câu trả lời của học viên và khẳng định lại.
- Trực quan: Giáo viên cho học viên quan sát Hành trình của tàu thuyền khi tầm nhìn xa bị hạn chế
- Hướng dẫn học viên cách sử dụng 

- Hướng dẫn thường xuyên  

- Giáo viên đặt câu hỏi: Khi thực hành em có nhận xét gì?

- Nhận xét câu trả lời của học viên và khẳng định lại.
	- Quan sát, ghi nhớ và nhớ lại
- Nghe  và ghi chép

- Thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

- Trả lời câu hỏi

- Đặt câu hỏi


	

	4
	Kết thúc vấn đề

1. Củng cố kiến thức

2. Củng cố kỹ năng rèn luyện

3. Đánh giá công bố kết quả luyện tập
4. Rút kinh nghiệm buổi thực tập

5. Giao nhiệm vụ cho buổi thực tập sau

6. Dọn vệ sinh thực tập 
	- Giáo viên củng cố lại kiến thức và kỹ năng của bài.
- Nêu  số học viên đã nắm bắt được kiến thức, kỹ năng cần đạt được của bài.

- Nêu ý thức học tập, sự tiếp nhận kiến thức, kỹ năng.

-  Nhắc nhở học viên chuẩn bị trang phục, dụng cụ, thiết bị cho bài học mới.

- Phân công học viên
	- Nghe, nhớ

- Nghe và ghi chép

- Rút kinh nghiệm

-  Làm vệ sinh
	

	5
	Hướng dẫn tự học


	
	


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA
	Ngày ...... tháng ....... năm ........

                     GIÁO VIÊN


               Nguyễn Đình Long

Giáo án số: 03               Thời gian thực hiện: 15 giờ
                                      Bài 3: Đèn và dấu hiệu
       Thực hiện từ ngày: 
BÀI 3: ĐÈN VÀ DẤU HIỆU
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

 Học xong bài này người học sẽ:
· Nắm được các quy định của đèn và dấu hiệu
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: 
· Bảng trắng
· Phấn trắng

· Tranh vẽ

· Máy chiếu, giáo án

· Tài liệu tham khảo

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
+ Học trên lớp: 
· Học viên quan sát các dụng cụ thiết bị sử dụng trong bài, ghi nhớ và nhận biết được chúng

· Giáo viên trình diễn mẫu cho học viên quan sát, ghi nhớ và bắt chước

+ Thực hành trên tàu huấn luyện: Học viên làm bài thực hành theo quy trình dưới sự giám sát của giáo viên
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                        

1. Ổn định lớp, lớp trưởng báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ 

3. Giảng bài mới 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	Số TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	- Cho học viên quan sát mô hình tổng thể  hoặc tranh vẽ 

- Nhận xét và dẫn dắt vào bài
	- Học viên quan sát mô hình, tranh vẽ nghe câu hỏi, suy nghĩ và trả lời.
- Lắng nghe.
	

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1. Mục tiêu học tập:
2. Nhiệm vụ học tập


	- Giải thích và quán triệt mục tiêu học tập

- Dùng giảng thuật nêu nhiệm vụ học tập lý thuyết và thực hành cho học viên, giải thích thắc mắc nếu có.
	- Nghe và định hướng về mục tiêu mà mình cần đạt được.


	

	3
	Giải quyết vấn đề

Nội dung học tập 
1. Đèn hiệu
2. Dấu hiệu

	- Giáo viên giới thiệu và giải thích đèn hiệu
- Giáo viên đặt câu hỏi: Qua những khái niệm đó em có nhận xét gì?

- Nhận xét câu trả lời của học viên và khẳng định lại.

- Giáo viên giới thiệu và giải thích về dấu hiệu
- Giáo viên đặt câu hỏi: Thông qua nhiệm vụ và quyền hạn của hoa tiêu hàng hải em có nhận xét gì?

- Nhận xét câu trả lời của học viên và khẳng định lại.
	- Quan sát, ghi nhớ và nhớ lại
- Nghe  và ghi chép

- Đặt câu hỏi


	

	4
	Kết thúc vấn đề

1. Củng cố kiến thức

2. Củng cố kỹ năng rèn luyện

3. Đánh giá công bố kết quả luyện tập
4. Rút kinh nghiệm buổi thực tập

5. Giao nhiệm vụ cho buổi thực tập sau

6. Dọn vệ sinh thực tập 
	- Giáo viên củng cố lại kiến thức và kỹ năng của bài
- Nêu  số học viên đã nắm bắt được kiến thức, kỹ năng cần đạt được của bài.

- Nêu ý thức học tập, sự tiếp nhận kiến thức, kỹ năng.

-  Nhắc nhở học viên chuẩn bị trang phục, dụng cụ, thiết bị cho bài học mới.

- Phân công học viên
	- Nghe, nhớ

- Nghe và ghi chép

- Rút kinh nghiệm

-  Làm vệ sinh
	

	5
	Hướng dẫn tự học


	
	


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA
	Ngày ...... tháng ....... năm ........

                     GIÁO VIÊN


Giáo án số: 04               Thời gian thực hiện: 8 giờ
                                      Bài 3: Tín hiệu âm Thanh và tín hiệu ánh sáng
       Thực hiện từ ngày: 
BÀI 3: TÍN HIỆU ÂM THANH VÀ TÍN HIỆU ÁNH SÁNG
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

 Học xong bài này người học sẽ:
· Nắm được các quy định của tín hiệu âm Thanh và ánh sáng
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: 
· Bảng trắng
· Phấn trắng

· Tranh vẽ

· Máy chiếu, giáo án

· Tài liệu tham khảo

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:
+ Học trên lớp: 
· Học viên quan sát các dụng cụ thiết bị sử dụng trong bài, ghi nhớ và nhận biết được chúng

· Giáo viên trình diễn mẫu cho học viên quan sát, ghi nhớ và bắt chước

+ Thực hành trên tàu huấn luyện: Học viên làm bài thực hành theo quy trình dưới sự giám sát của giáo viên
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                        

1. Ổn định lớp, lớp trưởng báo cáo sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ 

3. Giảng bài mới 

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	Số TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	- Cho học viên quan sát mô hình tổng thể  hoặc tranh vẽ 

- Nhận xét và dẫn dắt vào bài
	- Học viên quan sát mô hình, tranh vẽ nghe câu hỏi, suy nghĩ và trả lời.
- Lắng nghe.
	

	2
	Giới thiêu chủ đề 
1. Mục tiêu học tập:
2. Nhiệm vụ học tập


	- Giải thích và quán triệt mục tiêu học tập

- Dùng giảng thuật nêu nhiệm vụ học tập lý thuyết và thực hành cho học viên, giải thích thắc mắc nếu có.
	- Nghe và định hướng về mục tiêu mà mình cần đạt được.


	

	3
	Giải quyết vấn đề

Nội dung học tập 
1. Tín hiệu âm thanh
2. Tín hiệu ánh sáng

	- Giáo viên giới thiệu và giải thích tín hiệu âm thanh

- Giáo viên đặt câu hỏi: Qua những khái niệm đó em có nhận xét gì?

- Nhận xét câu trả lời của học viên và khẳng định lại.

- Giáo viên giới thiệu và giải thích về tín hiệu ánh sáng

- Giáo viên đặt câu hỏi: Thông qua nhiệm vụ và quyền hạn của hoa tiêu hàng hải em có nhận xét gì?

- Nhận xét câu trả lời của học viên và khẳng định lại.
	- Quan sát, ghi nhớ và nhớ lại
- Nghe  và ghi chép

- Đặt câu hỏi


	

	4
	Kết thúc vấn đề

1. Củng cố kiến thức

2. Củng cố kỹ năng rèn luyện

3. Đánh giá công bố kết quả luyện tập
4. Rút kinh nghiệm buổi thực tập

5. Giao nhiệm vụ cho buổi thực tập sau

6. Dọn vệ sinh thực tập 
	- Giáo viên củng cố lại kiến thức và kỹ năng của bài
- Nêu  số học viên đã nắm bắt được kiến thức, kỹ năng cần đạt được của bài.

- Nêu ý thức học tập, sự tiếp nhận kiến thức, kỹ năng.

-  Nhắc nhở học viên chuẩn bị trang phục, dụng cụ, thiết bị cho bài học mới.

- Phân công học viên
	- Nghe, nhớ

- Nghe và ghi chép

- Rút kinh nghiệm

-  Làm vệ sinh
	

	5
	Hướng dẫn tự học


	
	


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA
	Ngày ...... tháng ....... năm ........

                     GIÁO VIÊN


CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY II
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SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





             	Môn học: QUY TẮC PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN


                	Lớp: ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐI VEN BIỂN


              	Họ và tên giáo viên: 


              	Năm học: 















































Quyển số: 01








